
 

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU - NĂM HỌC 2023 – 2024 

Áp dụng từ ngày 05/9/ 2023 

HỌ TÊN  THỨ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Mạnh Hùng 10A1 10A2 10Ả3 10A4     10A4 10A3 10A2 10A1         

Tấn Bàng 12A1 12A2 12A3 12A4  12A10 12A1 12A4  12A3 12A2 12A10         

Văn Trung 12A5 12A6 11A3 11A4 11A1 11A2 11A3 11A4 12A5 12A6 11A2 11A1         

Trung Tuyến      11A7 11A9 11A10  11A7 11A9 11A10         

Văn Quang 12A8 10A5 10A6 10A7 12A9 10A8 10A5 10A6 10A7 12A8 12A9 10A8         

Quang Ân 12A11 12A5 12A7 12A12  12A11 12A11  12A12 12A12 12A7 12A7         

Đình Hướng 11A5 11A5 11A4 11A6  11A9 11A10 11A8 11A7 11A5 11A6 11A6         

Nghĩa     10A10 10A11 11A8 10A9 10A11 11A8 10A10 10A9         

Công Đoàn 10A2 10A1 10A4 10A3 10A8 10A5 10A6 11A3  10A7 11A1 11A2         

NgọcTường 12A2 12A1 12A6 12A3 10A11 10A10 12A4  12A8 10A9 12A10 12A9         

 

Ghi chú: GDQP: Chữ nghiêng, in đậm (12A1) 


